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PHIẾU HỌC TẬP

BÀI 20: THỰC HÀNH:

QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH DNA
Câu 1: Một gene chứa đoạn mạch có trình tự nucleotide là:

                              . . . A – G – C – T – T – A – G – C – A . . . .
         Xác định trình tự nucleotide tương ứng trên mạch bổ sung.

Hướng dẫn giải bài tập:

Theo NTBS các nucleotide trên gene liên kết với nhau theo nguyên tắc A liên kết với T, G liên kết với C
Vậy:     Mạch có trình tự: . . . A – G – C – T – T – A – G – C – A . . . .
            Mạch bổ sung là: 


Câu 2: Một gene chứa đoạn mạch khuôn để tổng hợp mạch mRNA có trình tự nucleotide  là:
                               . . . A – G – C – T – T – A – G – C – A . . . .
Xác định trình tự các nucleotide trên mạch mRNA được tổng hợp từ mạch khuôn của  đoạn gene này.

Hướng dẫn giải bài tập:

Trong quá trình phiên mã (tổng hợp mRNA) các nucleotide trên gene liên kết với các nucleotide môt trường theo nguyên tắc:
                       A mạch gốc liên kết với U môi trường
                       T mạch gốc liên kết với A môi trường
                       G mạch gốc liên kết với C môi trường
                       C mạch gốc liên kết với G môi trường
Theo bài: 
mạch khuôn của gene: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . .

 => RNA: 


Câu 3: Phân tử mRNA chứa đoạn mạch có trình tự nucleotide là:

. . . A – G – C – U – A – G – C – A . . . .
              Xác định trình tự nucleotide tương ứng trên gene.

Hướng dẫn giải bài tập
mRNA:        . . . A – G – C – U – U – A – G – C – A . . . .
Mạch khuôn của gene:       

Mạch bổ sung của gene:    

Câu 4: Một gene chứa đoạn mạch bổ sung với đoạn mạch mang mã gốc (mạch khuôn) có trình tự nucleotide  là:
                               . . . A – G – C – T – T – A – G – C – A . . . .
       Xác định trình tự các nucleotide được tổng hợp từ đoạn gene này.
